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Câu 1 (3 điểm)

Phân tích vai trò của Lênin đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga. Từ đó hãy phát biểu về vai trò của cá nhân kiệt xuất trong lịch sử.
Câu 2 (2.5 điểm)

Vì sao nền kinh tế nông nghiệp nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV có bước phát triển? Trình bày những chính sách khuyến nông của các triều đại phong kiến và nêu tác dụng của sự phát triển kinh tế nông nghiệp đối với nước ta giai đoạn này. 
Câu 3 (2,5 điểm)

Đầu thế kỉ XIX, triều Nguyễn ở Việt Nam được thiết lập trong bối cảnh lịch sử nào? Hãy nêu những đóng góp của nhà Nguyễn trong lịch sử dân tộc.
Câu 4 (3 điểm)

Phân tích thái độ của tầng lớp văn thân, sĩ phu và nhân dân trước và sau khi có chiếu Cần Vương (1885). Vai trò của nhân dân được phát huy như thế nào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 

Câu 5 (3 điểm)

Những chuyển biến về xã hội Việt Nam dưới tác động công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp. Tại sao bộ phận sĩ phu đang trên con đường tư sản hoá lại trở thành lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng cách mạng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến bộ, mang màu sắc dân chủ tư sản ở nước ta?

Câu 6 (3 điểm)

Phân tích những nét chính về phong trào Duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX? Thực tiễn phong trào để lại những bài học kinh nghiệm gì cho sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay?
Câu 7 (3 điểm)

Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945)? Từ đó, anh/chị hãy rút ra những bài học để bảo vệ hòa bình trong thế giới hiện nay.
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	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phân tích vai trò của Lênin đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga. Từ đó hãy phát biểu về vai trò của cá nhân kiệt xuất trong lịch sử.
	3,0

	
	 a. Vai trò của Lênin đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga
	

	
	- Sự lãnh đạo của Lênin là nhân tố giúp cách mạng tháng Mười giành thắng lợi. Trong giai đoạn chuẩn bị, trong thời điểm phát động khởi nghĩa và ngay sau khi giành được chính quyền, Lê-nin đã nhạy bén, sáng suốt trong việc phát triển lý luận, điều chỉnh những hoạt động thực tiễn cho phù hợp với từng bước phát triển của cách mạng. Cụ thể là: 
	0,5

	
	+ Cùng Đảng Bôn-sê-vich đã chuẩn bị kế hoạch tiếp tục làm cách mạng lật đổ Chính phủ lâm thời tư sản. Soạn thảo Luận cương tháng Tư, chỉ ra mục tiêu và đường lối chuy
ển từ cách mạng DCTS sang cách mạng XHCN. 
	0.5

	
	+ Tuy ở xa đất nước nhưng bằng thiên tài của mình, Lênin đã nhận định: Những điều kiện cho cuộc KN vũ trang thắng lợi đã chín muồi --> chủ trương tiến hành KN vũ trang giành chính quyền, vạch ra kế hoạch tài tình cho cuộc KN ở thủ đô Pê .
	0,25

	
	+ Lênin quyết định KN vũ trang trong đêm 24.10 tạo nên yếu tố bất ngờ đối với kẻ thù, dẫn đến CM nhanh chóng giành thắng lợi mà không gặp phải tổn thất nào đáng kể
	0,5

	
	+ Kế hoạch KN tài tình do Lênin vạch ra: Tập trung lực lượng đánh vào những vị trí then chốt như nhà ga, sở bưu điện , tổng đài điện thoại , trụ sở các bộ, bao vây chính Phủ TS trong cung điện mùa đông, các cầu bắc qua sông Nêva --> CM nhanh chóng thắng lợi.
	0,25

	
	+ Lênin trực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền ở Pê-tơ-rô-grat. Sau khi cách mạng thắng lợi đã tuyên bố thành lập Chính phủ Xô viết để bảo vệ thành quả cách mạng.
	0,25

	
	-> Lênin lãnh đạo trực tiếp, quyết định thắng lợi của Cách mạng tháng Mười.
	0,25

	
	b. Vai trò của cá nhân kiệt xuất
	

	
	- Cá nhân kiệt xuất giữ vai trò quan trọng trong lịch sử.
	0,25

	
	- Ở những bước ngoặt của lịch sử, đôi khi cá nhân kiệt xuất giữ vai trò quyết định.
	0,25

	2
	Vì sao nền kinh tế nông nghiệp nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV có bước phát triển? Trình bày những chính sách khuyến nông của các triều đại phong kiến và nêu tác dụng của sự phát triển kinh tế nông nghiệp đối với nước ta giai đoạn này. 
	2,5

	
	a. Vì sao nền kinh tế nông nghiệp nước ta từ thế kỉ X đến thế kỉ XV có bước phát triển? 
	

	
	- Đại Việt có điều kiện tự nhiên thuân lợi, thiên nhiên phong phú, khí hậu nói chung thuận lợi …có hệ thống sông ngòi nhiều đất phù sa bồi đắp hệ thống đê sông thường xuyên được bồi đắp. Nhiều công trình thủy lợi như kênh mương, sông rạch được đào đắp nạo vét… rất thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp.
	0,25

	
	· Đất nước độc lập, thống nhất, chế độ quân chủ được thành lập và từng bước được hoàn chỉnh,  tạo điều kiện kiện thuận lợi để nhân dân yên tâm sản xuất, nhờ đó nền kinh tế nông nghiệp nhanh chóng phát triển ổn định… 
	0,25

	
	· Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện cho phát triển nông nghiệp như (lễ cày tịch điền, chính sách quân điền) .... Cả nhà nước và nhân dân quyết tâm cao trong việc xây dựng nền kinh tế đọc lập, tự chủ.
	0,25

	
	- Yếu tố con người: Nhân dân Đại Việt có truyền thống cần có trong lao động sản xuất và chinh phục thiên nhiên… Ra sức khai phá đất hoang, mở rộng ruộng đồng… đúc kết được nhiều bài học kinh nghiệm trong sản xuất
	0,25

	
	b. Những chính sách khuyến nông của các triều đại phong kiến trong giai đoạn này:

- Chính sách khai hoang: Là một trong những chính sách hàng đầu của nhà nước phong kiến. Các vua Đinh, Tiền Lê, Lý hàng năm xuống đồng làm lễ “cày tịch điền khuyến khích nhân dân sản xuất; Nhà Trần khuyến khích các quý tộc, vương hầu bỏ tiền ra chiêu mộ dân nghèo đi khai hoang, thành lập nhiều điền trang Nhà Lê sơ thực hiện chia ruộng đất công làng xã cho nông dân cày cấy. Vì thế diện tích canh tác không ngừng được mở rộng, nhiều xóm làng mới được thành lập.
	0,25

	
	- Chính sách phát triển thủy lợi: 

+ Nhà tiền Lê cho nhân dân đào, nạo vét nhiều mương máng. 

+ Thời Lý, năm 1077 phát động nhân nhân đắp đê sông Như Nguyệt, năm 1108 đắp đê Cơ xá dọc sông Hồng

+ Thời Trần, năm 1248 đắp đê “Quai vạc” ..Ngoài ra nhà nước còn đặt cơ quan Hà đê Sứ chuyên trong coi công tác thủy lợi…
	0,25

	
	- Chính sách bảo vệ sức kéo: Các triều đại Lý, Trần, Lê quan tâm bảo vệ sức kéo nông nghiệp. Nghiêm cấm giết trâu, bò, ban chiếu phạt nặng những người trộn trâu, mổ trâu…
	0,25

	
	- Đảm bảo sức sản xuất: Nhà nước ban hành chính sách “Ngụ binh ư nông”, chính sách quân điền, nhà Hồ đặt phép “Hạn điền”, “Hạn nô”… phát triển giống cây trồng…Những chính sách trên không những đảm bảo sức sản xuất mà còn có tác dụng tích cực cho vấn đề an ninh quốc phòng…
	0,25

	
	c. Tác dụng của sự phát triển kinh tế nông nghiệp đối với nước ta giai đoạn này.

- Về kinh tế - xã hội: Góp phần thúc đẩy sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp. Đảm bảo cơ sở vật chất, cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, duy trì kỉ cương trật tự xã hội

- Chính trị: Góp phần xác lập đưa chế độ phong kiến Việt Nam phát triển đến đỉnh cao
- Văn hóa: Tạo điều kiên cho văn hóa, giáo dục, văn học nghệ thuật phát triển.

- Quân sự:  Chủ trương “Thực túc binh cường”, tạo tiềm lực để chiến thắng các thế lực ngoại xâm hùng mạnh đến từ phương Bắc.
	0,5

	3
	Đầu thế kỉ XIX, triều Nguyễn ở Việt Nam được thiết lập trong bối cảnh lịch sử nào? Hãy nêu những đóng góp của nhà Nguyễn trong lịch sử dân tộc.
	2,5

	
	a. Bối cảnh lịch sử thành lập
- Thế giới: 

+ Sau các cuộc cách mạng tư sản, kinh tế tư  bản ở Tây Âu, Bắc Mĩ phát triển mạnh, yêu cầu về thị trường, thuộc địa trở nên cấp thiết. Các nước tư bản phương Tây tiến hành xâm lược khắp nơi trên thế giới.
+ Các nước châu Á có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, chế độ phong kiến đang khủng hoảng trầm trọng, trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản. Một số nước đã bị xâm lược. Việt Nam có nguy cơ bị các nước tư bản xâm lược.
	0,5

	
	- Trong nước: 

+ Sau khi Quang Trung mất, vương triều Tây Sơn lục đục. Lợi dụng bối cảnh đó, Nguyễn Ánh dựa vào tư bản Pháp đã lật đổ vương triều Tây Sơn. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua, thành lập nhà Nguyễn khi chế độ phong kiến Việt Nam đã bước vào giai đoạn khủng hoảng, suy vong.

+ Lần đầu tiên trong lịch sử, một triều đại phong kiến được cai quản trên một lãnh thổ rộng lớn  thống nhất như ngày nay.
	0,5

	
	b. Đóng góp

- Trước khi triều Nguyễn được thành lập, các chúa Nguyễn đã có công mở rộng lãnh thổ về phía nam đến tận đồng bằng sông Cửu Long và xác lập chủ quyền vững chắc trên vùng đất mới. Sau khi được thành lập, bằng nhiều biện pháp và hình thức thiết thực, triều Nguyễn đã huy động được nhân dân, quan lại, binh lính tiếp tục thực hiện công cuộc khai hoang...  
	0,5

	
	- Tiếp tục thành tựu của phong trào Tây Sơn (đã xóa bỏ tình trạng phân chia Đàng Trong - Đàng Ngoài, đặt cơ sở cho sự khôi phục nền thống nhất), Nguyễn Ánh và triều Nguyễn đã hoàn thành công cuộc thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ bao gồm cả Đàng Trong và Đàng Ngoài...       
	0,25

	
	- Xây dựng và củng cố quốc gia thống nhất trên lãnh thổ tương ứng với lãnh thổ Việt Nam  ngày nay bao gồm cả đất liền và hải đảo ven bờ cùng các quần đảo trên biển đông. Nhà Nguyễn cũng có chính sách quan tâm chú trọng đến chủ quyền biển đảo đạt nhiều tiến bộ về việc quản lý quốc gia thống nhất về cải cách hành chính xây dựng thiết chế và tổ chức bộ máy quy củ( nhất là từ thời Minh Mạng)
	0,5

	
	- Thời kỳ các chúa Nguyễn và triều Nguyễn để lại một di sản văn hóa đồ sộ bao gồm cả di sản vật thể và phi vật thể... Di sản này trải rộng trên cả nước từ Bắc đến Nam, là kết quả lao động sáng tạo của nhân dân ta, của cộng đồng các thành phần dân tộc Việt Nam, của các nhà văn hóa kiệt xuất, tiêu biểu cho trí tuệ và tâm hồn dân tộc.
	0,25

	4
	Phân tích thái độ của tầng lớp văn thân, sĩ phu và nhân dân trước và sau khi có chiếu Cần Vương (1885). Vai trò của nhân dân được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay? 
	3,0

	
	a. Thái độ của tầng lớp văn thân, sĩ phu và nhân dân trước và sau khi có chiếu Cần Vương
	

	
	- Cuộc phản công kinh thành Huế thât bại,Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi cùng đoàn tùy tùng chạy lên miền núi Tân Sở - Quảng Trị. Ngày 13/7/1885 nhân danh vua Hàm Nghi ra chiếu Cần vương.
	0,25

	
	* Thái độ của tầng lớp văn thân sĩ phu

- Văn thân, sĩ phu là quan lại, trí thức trong xã hội phong kiến bị chi phối bởi tư tưởng trung quân ái quốc: yêu nước là trung thành với nhà vua, mà trung thành với vua là yêu nước.
	0,25

	
	- Trước khi có chiếu Cần vương: Trong tư tưởng họ có mâu thuẫn: Nếu trung thành với nhà vua chấp hành lệnh bãi binh và đầu hàng Pháp thì đi ngược quyền lợi dân tộc, có tội với đất nước. Nếu không nghe lệnh bãi binh của triều đình, cầm vũ khí đánh Pháp thì mang tội bất trung với nhà vua. Các văn thân, sĩ phu hoàn toàn bế tắc dẫn đến cái chết vô nghĩa của Phan Thanh Giản, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu.
	0,25

	
	- Khi có chiếu Cần vương: Năm 1885, khi chiếu Cần vương ban ra đã đáp ứng tư tưởng trung quân ái quốc của văn thân, sĩ phu nên  họ tham gia hồ hởi nhiệt tình. Họ đứng lên cầm vũ khí đánh Pháp vừa thể hiện lòng yêu nước vừa trung thành với nhà vua. Nhiều văn thân, sĩ phu  trước đây do phản đối triều đình bỏ ấn từ quan nay hưởng ứng chiếu Cần vương tập hợp lực lượng nhân dân chống Pháp (Phan Đình Phùng).
	0,5

	
	* Thái độ của quần chúng nhân dân
	

	
	- Nhân dân trước hết là nông dân: lịch sử dân tộc đã chứng minh họ vốn có lòng yêu nước nồng nàn, không quản hy sinh bảo vệ độc lập dân tộc.
	0,25

	
	- Trước khi có chiếu Cần vương: Nhân dân đã tự động đứng lên đánh Pháp ngay từ khi chúng đến xâm lược nước ta (năm 1858). Cả khi triều đình ra lệnh bãi binh nhân dân vẫn chống Pháp (chống cả Triều lẫn Tây).
	0,25

	
	- Khi có chiếu Cần vương: lời hiệu triệu cuả non sông đất nước nhanh chóng thổi bùng ngọn lửa yêu nước đang âm ỉ cháy trong nhân dân tạo thành một phong trào đấu tranh vũ trang chống Pháp sôi nổi, liên tục. Nhân dân tự giác tham gia phong trào dưới sự lãnh đạo của các văn thân, sĩ phu. Do có sự đóng góp của nhân dân mới có cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy, Ba Đình, Hương Khê ... phong trào kéo dài hơn 10 năm mới chấm dứt.
	0,5

	
	b. Vai trò của nhân dân được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay
	

	
	- HS có thể viết theo cách riêng nhưng cần đảm bảo được hai ý cơ bản: Quan điểm của Đảng về vai trò của quần chúng nhân dân; Vai trò của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc hiện nay.
	0,75

	5
	Xã hội Việt Nam có chuyển biến như thế nào dưới tác động công cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp? Tại sao bộ phận sĩ phu đang trên con đường tư sản hoá lại trở thành lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng cách mạng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến bộ, mang màu sắc dân chủ tư sản ở nước ta?
	3,0

	
	a. Chuyển biến…
	

	
	- Năm 1897 sau khi hoàn thiện bộ máy thống trị, thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất. Cơ cấu kinh tế biến đổi, kéo theo xã hội cũng biến đổi: Các giai cấp cũ bị phân hóa, các giai tầng mới xuất hiện:
	0,25

	
	- Những biến động lớn của giai cấp cũ
	

	
	+ Một bộ phận nhỏ trong giai cấp địa chủ phong kiến trở nên giàu có, được Pháp nâng đỡ, chiếm đoạt ruộng đất của nông dân. Một bộ phận địa chủ vừa và nhỏ bị đế quốc chèn ép, ít nhiều có tinh thần yêu nước.
	0,25

	
	+ Giai cấp nông dân có số lượng đông đảo nhất, bị áp bức, bóc lột nặng nề, căm thù đế quốc và phong kiến.
	0,25

	
	- Các giai cấp, tầng lớp xã hội mới
	

	
	+ Công nhân (xuất hiện từ cuối thế kỷ XIX) ngày càng công đảo, phần lớn xuất thân từ nông dân, làm việc trong các đồn điền, hầm mỏ, nhà máy..., bị bóc lột thậm tệ, lương thấp nên đời sống khổ cực. Họ sớm có tinh thần yêu nước, tích cực tham gia phong trào chống đế quốc, cải thiện đời sống.
	0,25

	
	+ Tầng lớp tư sản, xuất thân từ các nhà thầu khoán, chủ xí nghiệp, xưởng thủ công, chủ hãng buôn,... bị chính quyền thực dân kìm hãm, tư bản Pháp chén ép.
	0,25

	
	+ Tầng lớp tiểu tư sản thành thị, gồm những chủ các xưởng thủ công nhỏ, cơ sở buôn bán nhỏ, viên chức cấp thấp và những người làm nghề tự do...
	0,25

	
	+ Các sĩ phu nho học: Đã đọc những cuốn sách mới của châu Âu và Trung Quốc – biến chuyển quan trọng về tư tưởng, chính trị, họ hô hào mở trường dạy học theo lối mới, vận động mở các cơ sở SX, kinh doanh
	0,25

	
	=> Như vậy cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã làm nảy sinh những lực lượng xã hội mới. Sự biến đổi này đã tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo xu hướng mới ở đầu thế kỉ XX.
	0,25

	
	b. Giải thích
	

	
	- Một bộ phận nhỏ địa chủ phong kiến trở nên giàu có, dựa vào thực dân Pháp ra sức bóc lột về kinh tế, áp bức về chính trị đối với nông dân. Còn bộ phận địa chủ vừa và nhỏ ít nhiều có tinh thần chống Pháp song vì quyền lợi bản thân, hạn chế về nhận thức nên đủ sức tiếp thu những luồng tư tưởng mới từ bên ngoài. Nông dân là một lực lượng đông đảo, bị áp bức bóc lột nặng nề nên rất hăng hái đấu tranh. Tuy nhiên nông dân không có điều kiện tiếp xúc với các trào lưu tư tưởng tiến bộ từ bên ngoài và cũng không đủ năng lực để tiếp thu những luồng tư tưởng đó 
	0,25

	
	- Giai cấp công nhân lúc này đang trong quá trình hình thành, số lượng ít, chưa trưởng thành có ý thức chính trị rõ rệt. Tầng lớp tư sản và tiểu tư sản vừa mới manh nha hình thành chưa trở thành một giai cấp thực thụ.
	0,25

	
	- Trong bối cảnh đó, các sĩ phu Nho học có nhiều chuyển biến về tư tưởng chính trị. Họ không chỉ đọc các kinh sách Nho giáo và còn đọc những cuốn sách mới của các tác giả châu Âu và Trung Quốc, hô hào lập trường học, dạy học theo lối mới, mở các cơ sở sản xxuất kinh doanh.
	0,25

	
	=> Chính vì vậy, trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX, bộ phận sĩ phu đang trên con đường tư sản hoá trở thành lực lượng đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp thu những luồng tư tưởng cách mạng mới để dấy lên một cuộc vận động yêu nước tiến bộ, mang màu sắc dân chủ tư sản ở nước ta.
	0,25


	6
	Phân tích những nét chính về phong trào Duy tân ở Việt Nam đầu thế kỷ XX? Thực tiễn phong trào để lại những bài học kinh nghiệm gì cho sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay?
	3,0

	
	a. Những nét chính về phong trào Duy tân đầu thế kỷ XX
	

	
	- Hoàn cảnh lịch sử:

+ Khái quát bối cảnh khu vực và trong nước: cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đưa tới những chuyển biến KTXH VN , “trào lưu châu Á thức tỉnh”….

- 1906: Phan Chu Trinh cùng với nhóm sĩ phu tiến bộ như Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp…mở cuộc vận động Duy tân ở Trung Kỳ.
	0,5

	
	- Nội dung:

+ Trên lĩnh vực kinh tế: cổ động chấn hưng thực nghiệp, lập hội kinh doanh, chú ý phát triển nghề làm vườn, thủ công…

+ Việc mở trường dạy học theo lối mới: dạy chữ Quốc ngữ, dạy các môn mới (Toán, Khao học thường thức, Vệ sinh, Sử - Địa), nhà trường cũng là nơi tuyên truyền tư tưởng mới..

+ Cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống: cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, lên án các hủ tục lạc hậu…
	0,75

	
	- Kết quả: Phong trào Duy tân ngày càng lan rộng, khi đi vào quần chúng đã vượt qua khuôn khổ ôn hòa, làm bùng lên phong trào chống thuế ở Trung Kỳ nên đã bị chính quyền thực dân thẳng tay đàn áp (đóng cửa trường học, giải tán hội buôn, bắt giam và lưu đày Phan Châu Trinh…)
	0,5

	
	- Ý nghĩa: Dù thất bại nhưng đây là cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng DCTS, đã góp phần thức tỉnh quần chúng, truyền bá tư tưởng mới về dân chủ, dân quyền….để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho thời kỳ sau….
	0,5

	
	b. Phong trào Duy tân đã để lại những bài học kinh nghiệm gì cho sự nghiệp đổi mới đất nước của Việt Nam hiện nay?
- Bài học về tư duy đổi mới: luôn đấu tranh chống lại cái cũ lạc hậu, sẵn sàng tiếp nhận cái mới tiến bộ, đổi mới phải toàn diện…

- Bài học về mối quan hệ “dân – nước”, gắn liền “cứu nước với cứu dân”… sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay phải “lấy dân làm gốc”, gắn phát triển đất nước với việc nâng cao đời sống của nhân dân, phát huy sức mạnh và khả năng của nhân dân trong công cuộc đổi mới hiện nay..

- Bài học về “khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”: muốn đất nước phát triển cần phải chú trọng giáo dục, nâng cao dân trí thông qua giáo dục, tuyên truyền tư tưởng tiến bộ…
	0,75

	  7
	Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945)? Từ đó, anh/chị hãy rút ra những bài học để bảo vệ hòa bình trong thế giới hiện nay.
	3,0

	
	a... Nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939-1945)?
	

	
	 - Nguyên nhân sâu xa

+ Do sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các nước tư bản, dẫn đến mâu thuẫn về thuộc địa, thị trường

+ Trật tự thế giới theo hệ thống Véc-xai Oa-sinh-tơn không phù hợp, là sự nô dịch của các nước thắng trận đối với các nước thua trận và các dân tộc thuộc địa…
	1,0

	
	- Nguyên nhân trực tiếp

+ Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 làm trầm trọng thêm mâu thuẫn giữa các nước

+ Các lực lượng phát xít lên nắm quyền với ý đồ gây chiến tranh chia lại thế giới

+ Phe trục gồm Đức, Italia và Nhật là thủ phạm gây ra chiến tranh

+ Sự dung túng, nhượng bộ của các nước khiến phe trục có thể thao túng, gây chiến
	1,0

	
	b. Bài học để giữ gìn hòa bình

+ Tôn trọng lợi ích chính đáng của các quốc gia, dân tộc

+ Đoàn kết các lực lượng tiến bộ để ngăn chặn chiến tranh, bảo vệ hòa bình

+ Nguy cơ bất ổn, xung đột luôn tiềm ẩn trên thế giới. Vì vậy, phải đề cao nguyên tắc giải quyết xung đột bằng giải pháp hòa bình.

+ Cảnh giác trước những biểu hiện của chủ nghĩa phát xít mới, của tư tưởng bài ngoại, hận thù tôn giáo, sắc tộc…
	1,0


-------------------------Hết----------------------------
                                                GV ra đề: Dương Thị Minh Hồng

                                                   GV phản biện: Phạm Thị Hằng Thu
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